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Johanson Technology 3600BL14M100T Nhà phân phối 3600BL14M100T Nhà cung cấp 3600BL14M100T

Giá 3600BL14M100T Hình ảnh 3600BL14M100T Hình ảnh 3600BL14M100T

Bảng dữ liệu PDF 3600BL14M100T Tải xuống tập dữ liệu 3600BL14M100T Bảng dữ liệu 3600BL14M100T

Cổ phiếu 3600BL14M100T Mua 3600BL14M100T Mua Johanson Technology 3600BL14M100T

Johanson Technology 3600BL14M100T Nhà cung cấp Johanson Technology Nhà phân phối Johanson Technology

Johanson Technology 3600BL14M100T Johanson 3600BL14M100T Johanson Technology Inc. 3600BL14M100T

Johanson Technology

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để
biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN 3600BL14M100T

NHÀ CHẾ TẠO Johanson Technology

SỰ MIÊU TẢ BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 231582 pcs

BẢNG DỮLIỆU

LOẠT 3600

RETURN LOSS (MIN) 9.5dB

GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT 180° ±15°

BAO BÌ Tape & Reel (TR)

GÓI / CASE 0603 (1608 Metric)

VÀI CÁI TÊN KHÁC 3600BL14M100 
712-1049-2

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

INSERTION LOSS (MAX) 1.2dB

TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED 50 / 100 Ohm

DẢI TẦN SỐ 3.3GHz ~ 3.9GHz

MIÊU TẢ CỤ THỂ RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

3600BL14M100T
Số Phần: 3600BL14M100T

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Johanson Technology

Mô tả Sản phẩm BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 231582 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của 3600BL14M100T
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

3600B/80 100SF

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 80COND 28AWG 100'
Trong kho:  163 pcs

RFQ

3600B/80 100

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 80COND 28AWG 100'
Trong kho:  214 pcs

RFQ

3600BP15M600E

Nhà sản xuất của:  Johanson Technology

Sự miêu tả:  FILTER BANDPASS WIMAX 3.6GHZ
Trong kho:  105735 pcs

RFQ

3600G/14 300

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 14COND 28AWG GRY 10'
Trong kho:  4035 pcs

RFQ

3600B/80 200

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 80COND 28AWG 200'
Trong kho:  137 pcs

RFQ

3600B/68SF

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  CABLE 68 COND 300' SF
Trong kho:  54 pcs

RFQ

3600BP14M0600T

Nhà sản xuất của:  Johanson Technology

Sự miêu tả:  FILTER BANDPASS 3.6GHZ
Trong kho:  206341 pcs

RFQ

3600BL14M050T

Nhà sản xuất của:  Johanson Technology

Sự miêu tả:  BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603
Trong kho:  81069 pcs

RFQ

3600G/14 100

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 14COND 28AWG GRY 100'
Trong kho:  613 pcs

RFQ

3600B/68 300

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 68COND 28AWG 300'
Trong kho:  91 pcs

RFQ

3600G/100 200

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 100COND 28AWG 200'
Trong kho:  79 pcs

RFQ

3600G/14 300SF

Nhà sản xuất của:  3M

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 14COND 28AWG GRY 300'
Trong kho:  335 pcs

RFQ
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